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1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc 

làm và trình độ được đào tạo; 

* Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

1 Đỗ Tố Uyên Hiệu trưởng Đại học sư phạm Hoá học 

2 Lê Vĩnh Thanh Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm Sinh học 

3 Đỗ Thị Nhung Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm Toán 

 

*Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (Giáo viên THCS) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

1 Nguyễn Thị Hằng TTCM Đại học sư phạm Hoá học 

2 Hà Tuấn Anh TP CM Đại học sư phạm GDTC 

3 Dương Thị Hồng Giáo viên Cao đẳng sư phạm Toán 

4 Nguyễn Thế Long Giáo viên Đại học sư phạm Toán 

5 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên Đại học sư phạm Sinh học 

6 Đặng Đức Hiệp Giáo viên Đại  học sư phạm Toán 

7 Trần Thu Phượng Giáo viên  Đại học sư phạm Sinh học 

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Đại học sư phạm Tin 

9 Nguyễn Thị Hoa TTCM Đại học sư phạm Ngữ văn 

10 Trịnh Thị Huệ TPCM Đại học sư phạm Ngữ văn 

11 Đinh Khắc Tuấn Giáo viên Cao đẳng sư phạm Hoá-sinh 

12 Ngô Thị Thu Hường Giáo viên Cao đẳng sư phạm Ngữ văn 

13 Hồ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Đại học sư phạm Ngữ văn 

14 Dương Thị Tâm Giáo viên Đại học sư phạm Ngữ Văn 

15 Đỗ Thị Thúy Hồi Giáo viên Đại học sư phạm GDCD 

16 Vũ Đức Toản Giáo viên Đại học sư phạm Nghệ thuật 

17 Triệu Thị Ánh Giáo viên Đại học sư phạm Ngoại ngữ 

18 Nguyễn Đức Tâm TTCM Đại học sư phạm Ngữ Văn 

19 Nguyễn Công Hoàn Giáo viên Đại học sư phạm Ngoaị ngữ 



20 Trần Thái Ninh Giáo viên Đại học sư phạm  

 

* Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

1 Đỗ Thị Thuý Nhân viên Kế toán Đại học Kế toán 

2 Nguyễn Thuỳ Ninh Nhân viên TB-TV Trung cấp  thiết bị, TN – Thư viện 

Nhóm vị trí việc làm chức danh  hỗ trợ, phục vụ 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

1 Nguyễn Nam Anh Linh 

 

Nhân viên Y tế 

 

Trung cấp y sỹ  

2 Bùi Thị Thuỷ Nhân viên vệ sinh  

3 Nguyễn Văn Hoà Nhân viên bảo vệ  

4 Nguyễn Minh Đức Nhân viên bảo vệ  

 

 

2. Tổng hợp:  

STT Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 

 

TS 

 

ThS ĐH CĐ TCCN 
Dưới 

TCCN 

 
Tổng số giáo viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên 
       

I Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (Giáo viên THCS) 

1 Toán 3   2 1   

2 Ngữ văn 3   3    

3 

Vật lí 1   1    

Hóa học 1   1    

Sinh học 1   1    

4 
Lịch sử 1    1   

Địa lí 2   1 1   

5 GDCD 1   1    

6 Ngoại ngữ 2   2    

7 GDTC 2   2    

8 Tin học 1   1    

9 
Âm nhạc 1    1   

Mĩ thuật 1   1    

10 Công nghệ  0       

II Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 



1 Hiệu trưởng 1   1    

2 Phó hiệu trưởng 2   2    

III Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 

1 
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm, 

văn thư 
1     1  

2 Nhân viên kế toán 1   1    

IV Nhóm vị trí việc làm chức danh  hỗ trợ, phục vụ 

1 Nhân viên y tế 1     1  

2 Nhân viên vệ sinh 1       

3 Nhân viên Bảo vệ 2       

 

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định 

STT Nội dung 

 Hạng CDNN Chuẩn nghề nghiệp 

Hợp 

đồng 

Hạng III 
Hạng II Hạng I Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

 
Tổng số giáo viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên 
 

 
   

   

I 

  

 

Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Giáo viên THCS 

1 Toán  2 1   2   

2 Ngữ văn   3  3    

3 

Vật lí  1      HĐ 111 

Hóa học   1  1    

Sinh học   1  1    

4 
Lịch sử  1    1   

Địa lí  1 1   1   

5 GDCD   1  1    

6 Ngoại ngữ   2  2    

7 GDTC   2  2    

8 Tin học   1  1    

9 
Âm nhạc   1      1    

Mĩ thuật  1    1   

10 Công nghệ          

II 
  

Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

1 Hiệu trưởng 1  1  1    

2 Phó hiệu trưởng 2  2  2    

 

3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 



STT Nội dung Tổng số 
Đã hoàn 

thành CTBD 

Chưa hoàn 

thành CTBD 
Ghi chú 

 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên 
 

   

I Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

1 Hiệu trưởng 1 X   

2 Phó hiệu trưởng 2 X   

II Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Giáo viên THCS 

1 Toán 3 X   

2 Ngữ văn 3 X   

3 

Vật lí 1 X   

Hóa học 1 X   

Sinh học 1 X   

4 
Lịch sử 1 X   

Địa lí 2 X   

5 GDCD 1 X   

6 Ngoại ngữ 2 X   

7 GDTC 2 X   

8 Tin học 1 X   

9 
Âm nhạc 1 X   

Mĩ thuật 1 X   

10 Công nghệ      

III Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 

1 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm,TV 1 X   

2    Nhân viên kế toán trưởng 1 X   

IV Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp hỗ trợ phục vụ 

1 Y tế học đường 1        X   

2 Nhân viên Vệ sinh 1        X   

3 Nhân viên Bảo vệ 2    

              

             NGƯỜI LẬP                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Thị Hồng Hạnh                                                         

 

                                                                                             Đỗ Tố Uyên 

 


